Bài 7. Một số ứng dụng AI trong học tập
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 10
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 10.C2.3. Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nêu được ví dụ một số trường hợp sử dụng AI hỗ trợ quá trình học tập (tra cứu - hệ thống hóa tri thức, làm gia sư cá nhân hóa, hỗ trợ nhận diện và thực nghiệm khoa học).
· Thực hiện được kĩ thuật đặt câu lệnh (Prompting) cơ bản gồm 4 yếu tố (Vai trò, Bối cảnh, Nhiệm vụ, Định dạng) để yêu cầu AI tóm tắt và trực quan hóa kiến thức.
· Nhận biết và phân tích được hiện tượng “Ảo giác của AI” (Hallucination), giải thích được nguyên nhân AI có thể tạo ra thông tin sai lệch dù văn phong rất tự nhiên, thuyết phục.
· Đánh giá và kiểm chứng được tính chính xác của các kết quả do AI cung cấp bằng việc so sánh, đối chiếu với Sách giáo khoa và tài liệu chính thống.
· Vận dụng được công cụ AI (Google Lens, Seek, ChatGPT, Gemini,…) vào việc xây dựng hồ sơ số mẫu vật hoặc thiết kế câu hỏi tự kiểm tra kiến thức Sinh học 10.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính trung thực và tinh thần trách nhiệm trong học thuật: Luôn cẩn trọng kiểm chứng thông tin, không sao chép nguyên văn kết quả của AI để nộp, tôn trọng bản quyền và sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tư duy chứ không thay thế tư duy của chính mình (chú trọng sửa thói quen ỷ lại, tin tưởng mù quáng vào kết quả của AI).

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị:
· Máy tính giáo viên kết nối máy chiếu hoặc màn hình tương tác.
· Phòng máy tính hoặc điện thoại thông minh/máy tính bảng của học sinh có kết nối Internet (phục vụ thực hành trải nghiệm AI).
1. Học liệu:
· Bài trình chiếu (Slides 1 đến 36) theo cấu trúc tích hợp AI với môn Sinh học 10.
· Tài liệu học tập: Đoạn trích văn bản “Cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể sống - Cân bằng nội môi” (Sinh học 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống).
· Danh sách công cụ AI thực hành: ChatGPT / Gemini, Seek by iNaturalist / Google Lens.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X1789ac654ffd5e95378aff4c57059fbe6a335c5]1. Hoạt động 1: Tiếp cận kiến thức và Chuyển giao nhiệm vụ “Nhà nghiên cứu Sinh học trẻ”
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nêu được các trường hợp AI hỗ trợ học tập qua 3 góc nhìn: xử lý văn bản, gia sư cá nhân hóa, nghiên cứu thực địa.
· Xác định được cấu trúc của một câu lệnh Prompting hiệu quả (Vai trò - Bối cảnh - Nhiệm vụ - Định dạng).
· Tiếp nhận và hiểu rõ yêu cầu của nhiệm vụ trải nghiệm tương tác với AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· GV thuyết trình, gợi mở (khoảng 8 phút):
· Trình chiếu Slide 1 - 5: Đặt vấn đề về khối lượng tri thức khổng lồ của môn Sinh học 10. Nêu câu hỏi tương tác: “Khi gặp thuật ngữ trừu tượng tiếng Anh hoặc một cây lạ muốn biết tên khoa học, em làm thế nào?”. Giới thiệu các công cụ thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
· Trình chiếu Slide 6 - 9: Giới thiệu mục tiêu bài học và phân tích 3 trường hợp điển hình AI hỗ trợ học tập:
0. Đọc hiểu, trích xuất và đơn giản hóa văn bản khoa học.
0. Đóng vai trò gia sư cá nhân hóa: giải thích kiên nhẫn, tạo trắc nghiệm ôn tập.
0. Hỗ trợ nghiên cứu thực nghiệm: nhận diện loài sinh vật trong tích tắc.
· Trình chiếu Slide 10 - 11, 13: Khẳng định nguyên tắc “AI là trợ lý - Con người là chủ thể”. Hướng dẫn học sinh bí quyết ra lệnh (Prompting) chuẩn mực gồm 4 thành phần: [Vai trò] - [Bối cảnh & Nhiệm vụ] - [Định dạng đầu ra] - [Yêu cầu kiểm chứng].
· Chuyển giao nhiệm vụ (khoảng 2 phút): GV công bố nhiệm vụ học tập trên Slide 12 - 13:
NHIỆM VỤ HỌC TẬP: “NHÀ NGHIÊN CỨU SINH HỌC TRẺ”
- Hình thức: Làm việc theo cặp đôi (bàn 2 bạn).
- Thời gian thực hiện: 6 phút.
- Ngữ liệu cung cấp: Đoạn trích: “Cân bằng nội môi là trạng thái duy trì ổn định tương đối của môi trường trong cơ thể… Khi lượng đường huyết trong máu tăng cao sau bữa ăn, tuyến tụy sẽ tiết hormone insulin kích thích gan chuyển hóa glucose thành glycogen dự trữ, đưa đường huyết trở về mức ổn định bình thường.”
- Yêu cầu thực hiện:
1. Hãy xây dựng một câu lệnh (Prompt) theo công thức 4 thành phần để yêu cầu Trợ lý AI (ChatGPT/Gemini):
- Tóm tắt đoạn văn thành 3 ý chính súc tích dành cho học sinh lớp 10.
- Chuyển hóa cơ chế phản hồi âm tính (Negative feedback) điều hòa đường huyết thành một sơ đồ trực quan bằng ký tự văn bản (ASCII Text Flowchart).
2. Nhập câu lệnh vào AI, ghi nhận kết quả và mở SGK Sinh học 10 để khoanh vùng ít nhất 1 chi tiết khoa học then chốt cần kiểm chứng lại (ví dụ: tên hormone, cơ quan tiết, cơ quan đích).

[bookmark: X76f2bbf4e0ff6e9172c4303649983e0c6178256]2. Hoạt động 2: Thực hiện nhiệm vụ Prompting và Kiểm chứng dữ liệu
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Thực hiện được thao tác thiết lập câu lệnh Prompting hoàn chỉnh và tương tác với AI trên thiết bị.
· Thu nhận được đoạn văn bản tóm tắt và sơ đồ ASCII mô tả cơ chế sinh học do AI phản hồi.
· Rèn luyện thao tác đối chiếu, kiểm chứng thông tin giữa phản hồi của AI với nội dung trong SGK Sinh học 10.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức tổ chức: Học sinh làm việc theo cặp đôi tại bàn.
· Tiến trình thực hiện (khoảng 6 phút):
· Học sinh mở giao diện AI (ChatGPT/Gemini) hoặc soạn thảo lệnh ra phiếu học tập/màn hình.
· Học sinh nhập ngữ liệu, gõ câu lệnh có thiết lập vai trò (ví dụ: “Bạn là một gia sư Sinh học 10 nhiệt tình…”), yêu cầu tóm tắt và vẽ sơ đồ luồng ký tự (->).
· Đọc sản phẩm AI tạo ra, so sánh các khái niệm: nồng độ glucose, tuyến tụy, insulin, tế bào gan với thông tin trong SGK Sinh học 10.
· Dự kiến tình huống & Hỗ trợ của giáo viên:
· Tình huống 1: Học sinh chỉ nhập cụm từ ngắn vụn vặt (như: “Tóm tắt đường huyết”). GV nhắc học sinh bổ sung vai trò gia sư và yêu cầu định dạng sơ đồ ASCII để kết quả rõ ràng hơn.
· Tình huống 2: AI mô tả sơ đồ quá phức tạp hoặc xuất hiện thuật ngữ lạ. GV hướng dẫn học sinh prompt thêm câu lệnh phụ: “Hãy vẽ lại đơn giản hóa chỉ với 4 bước mũi tên dành cho học sinh lớp 10”.
· Tình huống 3: Máy tính/điện thoại mất mạng. GV chiếu sẵn phản hồi mẫu trên Slide 14 để nhóm học sinh đó vẫn thực hiện được việc phân tích, kiểm chứng.

[bookmark: X2dab4292e4f621723bbcc06429cb3ac49e0fc1e]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận chuyên sâu (Khai thác dư địa)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày được câu lệnh Prompting đã thiết kế và sản phẩm tóm tắt/sơ đồ ASCII do AI tạo ra.
· Phát hiện, phân tích được hiện tượng “Ảo giác của AI” (Hallucination) từ các tình huống thực tế.
· Tranh biện và làm rõ được các rủi ro của việc lạm dụng AI, khẳng định giá trị của tư duy độc lập và liêm chính học thuật.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo sản phẩm (khoảng 4 phút):
· GV mời 2 đại diện cặp đôi chiếu/đọc to câu lệnh và sản phẩm sơ đồ tư duy dạng ASCII do AI sinh ra.
· Sản phẩm kỳ vọng của HS:
[Đường huyết tăng] -> [Tuyến tụy tiết Insulin] -> [Gan chuyển Glucose thành Glycogen] -> [Đường huyết ổn định].
· Một nhóm trình bày kết quả kiểm chứng: AI xác định chính xác tuyến tụy và hormone insulin theo đúng SGK.
· Khai thác “dư địa” - Thảo luận tình huống nâng cao (khoảng 6 phút):
· GV đặt tình huống kích thích tư duy phản biện (Slide 16):
> “Nếu một bạn học sinh cũng dùng đoạn văn trên nhưng sơ suất nhập prompt sai và AI trả về kết quả: ‘Khi đường huyết tăng, GAN sẽ tiết glucagon để kích thích TUYẾN TỤY phân giải đường’. Câu trả lời này dùng từ ngữ vô cùng lưu loát, khoa học, tự tin. Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh chép ngay kết quả này vào bài thi? Hiện tượng này trong công nghệ AI gọi là gì?”
· HS thảo luận, trả lời: Nhận ra đây là hiện tượng AI nói sai sự thật nhưng rất tự tin (Ảo giác AI - Hallucination); hậu quả là bài làm sai bản chất khoa học sinh học.
· GV mở rộng câu hỏi tranh luận (Slide 10, 31):
> “Nếu AI có thể tóm tắt nhanh, giải bài tập mượt mà và làm sơ đồ đẹp hơn chúng ta, liệu AI có thể thay thế học sinh trong việc học không? Nêu ít nhất 2 ưu điểm và 2 rủi ro khi học sinh lạm dụng AI để làm bài tập về nhà?”
· HS tranh biện:
· Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian tra cứu, gợi ý ý tưởng phong phú.
· Rủi ro: Teo mòn tư duy độc lập, lười suy nghĩ, nguy cơ nộp thông tin bịa đặt của AI, vi phạm tính trung thực học thuật.

[bookmark: X395ebd7f8554402d055e2a8c4340833b40fc3a5]4. Hoạt động 4: Tổng kết, Đánh giá và Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Khái quát hóa được 3 nhóm ứng dụng cốt lõi của AI trong học tập và ghi nhớ các quy tắc sử dụng AI an toàn, có đạo đức.
· Giải quyết chính xác các câu hỏi đánh giá nhanh về ứng dụng AI và hiện tượng ảo giác AI.
· Vận dụng được công cụ AI để thực hiện dự án nghiên cứu mẫu vật sinh học hoặc tự lập kế hoạch học tập tại nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đánh giá và Chốt kiến thức (khoảng 5 phút):
· GV phân tích kết quả làm việc của học sinh: Biểu dương các nhóm có prompt đủ 4 thành phần và biết cách kiểm chứng dữ liệu với SGK.
· GV chốt đáp án phần thảo luận (Slide 15, 16, 17):
· 3 nhóm ứng dụng AI cốt lõi trong học tập:
2. Tra cứu & Hệ thống hóa kiến thức: Tóm tắt tài liệu, dịch thuật ngữ, đơn giản hóa khái niệm.
2. Cá nhân hóa tự học: Lập lộ trình, đóng vai gia sư giải thích nhiều lần, thiết kế flashcard ôn tập.
2. Nhận diện & Nghiên cứu khoa học: Nhận dạng thực vật/động vật thực tế, tra cứu dữ liệu sinh thái.
· Cảnh báo “Ảo giác của AI” (Hallucination): AI hoạt động theo cơ chế dự đoán xác suất xâu chuỗi từ ngữ, không thực sự “hiểu” bản chất khoa học. Luôn phải lấy Sách giáo khoa làm thước đo kiểm chứng cuối cùng.
· Nguyên tắc đạo đức: Học thật - Thi thật; AI là trợ lý, con người là chủ thể quyết định; tôn trọng tính liêm chính học thuật.
· Yêu cầu học sinh ghi chép vào vở: Ghi tóm tắt 3 nhóm ứng dụng AI và định nghĩa hiện tượng ảo giác của AI.
· Cho học sinh thực hiện nhanh 2 câu trắc nghiệm tương tác trên lớp để khắc sâu kiến thức:
· Câu 1 (Slide 19 - 20): Chọn đáp án B (Ứng dụng thị giác máy tính nhận diện tên khoa học cây trồng).
· Câu 2 (Slide 27 - 28): Chọn đáp án A (Định nghĩa ảo giác AI - câu trả lời sai lệch nhưng diễn đạt tự tin, trôi chảy).
· Vận dụng thực tiễn và Giao nhiệm vụ về nhà (khoảng 4 phút):
· GV trình chiếu dự án “Thư viện số Sinh vật trường em” và “Nhật ký số cùng AI” (Slide 18, 35).
· Giao bài tập về nhà (HS chọn 1 trong 2 nhiệm vụ):
0. Nhiệm vụ 1 (Nghiên cứu thực địa): Dùng ứng dụng AI (Seek by iNaturalist hoặc Google Lens) chụp ảnh 2 loài cây/hoa trong khuôn viên trường hoặc nơi em ở. Ghi lại tên khoa học, giới - bộ - họ mà AI cung cấp; sau đó dùng ChatGPT/Gemini tóm tắt đặc điểm sinh thái của cây thành một đoạn 50 từ và tạo mã QR thông tin.
0. Nhiệm vụ 2 (Nhật ký gia sư AI): Chọn một nội dung Sinh học 10 bài tiếp theo (ví dụ: Nước và vai trò sinh học của nước), nhập prompt yêu cầu AI tạo 5 câu trắc nghiệm ôn tập. Tự làm bài, nhờ AI chấm điểm và chỉ ra 1 điểm trong lời giải của AI mà em đã đối chiếu lại với SGK xem đúng hay sai.
· Chiếu Slide 36: Tuyên dương tinh thần học tập tích cực, gửi thông điệp kết thúc: “Hãy làm chủ công nghệ bằng trí tuệ và sự trung thực học thuật”.


Quét mã QR hoặc bấm link dưới đây
để xem thêm các Slides bài giảng và Kế hoạch bài dạy khác
[image: A qr code with black squares

AI-generated content may be incorrect.]
Link: https://lms.thuvienhoclieu.vn/mod/page/view.php?id=1190

image1.png




